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	ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ LỚP 11

Thời gian làm bài:180 phút

(Đề thi gồm có 02 trang)
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Câu 1 (4 điểm) ( Tĩnh điện) : 
a, Tìm cường độ điện trường do một quả cầu đặc bán kính R tích điện đều theo thể tích với mật độ điện khối [image: image2.png]


 gây ra tại điểm cách tâm của mặt cầu một đoạn r.
b, Bên trong một khối cô lập tâm O bán kính R, tích điện đều với mật độ điện khối [image: image4.png]


 có một cái hốc hình cầu tâm O1 bán kính r, OO1=a (Hình 1). Chứng tỏ điện trường trong hốc là điện trường đều và có độ lớn bằng [image: image6.png]22,



. Nếu O trùng O1 thì kết quả sẽ ra sao?
Câu 2 ( 5 điểm) (Điện từ): 
[image: image239.png]


Một khung dây kim loại, cứng, hình vuông chiều dài mỗi cạnh là a, có điện trở không đáng kể được đặt trên mặt bàn nằm ngang không có ma sát và được đặt trong không gian có từ trường, đường sức từ thẳng đứng hướng lên. Giả thiết khung không bị biến dạng và  ban đầu trong khung không có dòng điện. 
a) Khung dây được giữ cố định, từ trường không phụ thuộc vào không gian mà chỉ phụ thuộc vào thời gian theo quy luật  B=B0(1-kt),với B0 và k là các hằng số dương đã biết. Tìm biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung. Giả thiết bỏ qua suất điện động tự cảm (hình 2)
[image: image240.emf] 

l 

b) Khung dây được thả tự do,  khung có khối lượng m và độ tự cảm là L. Cảm ứng từ không phụ thuộc vào thời gian mà chỉ phụ thuộc vào không gian và  thay đổi theo quy luật: B=B0(1+kx), (hình 3). Lúc đầu khung dây nằm yên. Ở thời điểm t = 0 khung ở gốc tọa độ, người ta truyền cho khung vận tốc ban đầu 
[image: image7.wmf]0

v

r

dọc theo trục 0x. 

[image: image241.png]


- Tìm khoảng thời gian ngắn nhất tmin kể từ thời điểm khung dây bắt đầu chuyển động đến khi khung có vận tốc bằng không. 
- Tính điện lượng dịch chuyển trong khung trong khoảng thời gian tmin trên
Câu 3 ( 4 điểm)( Dao động) : 
Cho cơ hệ như hình vẽ: Gồm 6 lò xo giống hệt nhau có độ cứng k=200N/m, ban đầu lò xo có chiều dài tự nhiên l=0,5m. Một vật có khối luợng m=2kg ; [image: image242.emf]g=10m/s2 .

1, Đặt hệ thẳng đứng sao cho AD vuông góc với mặt đất
a, Xác định VTCB của vật.
b, Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ theo phương AD, tính chu kì dao động nhỏ của vật
2, Đặt hệ nằm ngang, ABCDEF là khung cứng, hệ đặt 

trên không và song song với mặt đất
a, Xác định VTCB của vật
b, Tính chu kì dao động nhỏ của vật
Câu 4 (4 điểm) ( Quang hình) :
Coi khí quyển Trái Đất như một lớp trong suốt có chiết suất giảm theo độ cao theo công thức:

n=n0​-ah, với n là chiết suất khí quyển ở độ cao h so với mặt đất; n0 là chiết suất khí quyển ở mặt đất; a là một hệ số không đổi. n và n0 có trị số luôn luôn lớn hơn 1 một chút, còn tích ah luôn luôn rất nhỏ so với 1. Bán kính Trái Đất là R.
a, Một tia sáng phát ra từ một điểm A, ở độ cao h0, chiếu theo phương nằm ngang, trong một mặt phẳng kinh tuyến. Tính h0 để tia sáng truyền theo đúng một vòng tròn quanh Trái Đất rồi trở lại điểm A.

b, Một tia sáng khác phát ra từ điểm B ở độ cao h bất kì. Tia sáng này nằm trong một mặt phẳng kinh tuyến và làm với đường thẳng đứng tại đó một góc i0. Tính i0 để tia sáng đi qua điểm B’. nằm xuyên tâm đối với điểm B, sau khi phản xạ một lần ở trên tầng cao của khí quyển.

Câu 5 (3 điểm) ( Phương án thực hành):  
1) Mục đích thí nghiệm:


Đo suất điện động của nguồn điện bằng mạch xung đối. 

2) Thiết bị thí nghiệm:


a) Cầu dây XY gồm một dây điện trở căng trên giá đỡ nằm ngang có thước thẳng dài 1000m


b) Nguồn điện áp chuẩn [image: image9.png]E, = (1,0000 + 0,0010)V





c) Pin điện cần đo [image: image11.png]


 kèm theo giá đỡ


d) Nguồn điện U một chiều [image: image13.png]0+ 6V /150mA




e) Đồng hồ đo điện đa năng hiện số kiểu 830B

f) Bộ dây dẫn nối mạch điện

3) Yêu cầu xây dựng phương án thí nghiệm:


Hãy nêu phương pháp xác định suất điện động của nguồn điện bằng mạch xung đối từ các dụng cụ nói trên.


 Trình bày cơ sở lý thuyết. Viết các công thức cần thiết


 Vẽ sơ đồ mạch điện, thiết lập công thức tính.


 Trình bày phương pháp đo và cách xử lý số liệu.

-------------- Hết ----------------

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………….SBD:……………………….

Họ và tên giám thị số 1: ………………………………………………………………………..

Họ và tên giám thị số 2: ………………………………………………………………………..
	[image: image243.png]
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	Nội dung đáp án
	

	Câu 1

4 điểm
	a, Vì lí do đối xứng nên các véc tơ cường độ điện trường tại các điểm khác nhau đều có phương đi qua tâm. Tại những điểm cách đều mặt cầu thì cường độ điện trường có độ lớn bằng nhau

- Chọn mặt Gauss là mặt cầu bán kính đồng tâm với mặt cầu tích điện.

Khi đó, xét một vi phân diện tích ds:

                             [image: image15.png]d¢ = E.ds.cosf = E.ds




Vậy trên cả mặt kín:

            [image: image17.png]¢=[dp=E[ds.cos@ =E [ds =E.4nr*




-Theo định lý O-G: [image: image19.png]



*Nếu [image: image21.png]r=R:q

4mR”




  Suy ra: [image: image23.png]=E

e
= s





*Nếu [image: image25.png]


  Suy ra: [image: image27.png]



b, Coi hốc rỗng là hợp của hai hốc, một hốc mang điện [image: image29.png]


 và một hốc mang điện [image: image31.png]


. Phần mang điện  [image: image33.png]


 cùng với khối cầu tạo ra quả cầu đặc mang điện [image: image35.png]



-Xét một điểm M trong hốc. Coi điện trường này là tổng hợp của điện trường do cầu đặc gây ra là [image: image37.png]


 và điện trường do hốc mang điện âm gây ra [image: image39.png]



                                   [image: image41.png]


  

Trong đó: [image: image43.png]2L
3



;  [image: image45.png]2£
3




[image: image46.png]



Dựa vào hình vẽ: Ta có: [image: image48.png]1
Ey

0
Mo,



  nên hai tam giác đồng dạng.

Hay [image: image50.png]B

=3

£
3z,




Nếu hai tâm trùng nhau thì : [image: image52.png]


 
	1,0
0,5

0,5

0,5
0,5

1,0

	Câu 2 

5 đ
	a.

Suất điện động cảm ứng trong khung là 
[image: image53.wmf]dt

d

e
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f
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do bỏ qua suất điện động tự cảm nên ta có 
[image: image54.wmf]dt

SdB

e

c

-

=


[image: image55.png]



b) Gồm hai phần, 

Tìm khoảng thời gian ngắn nhất tmin 
-Khi khung chuyển động có hai suất điện động cảm ứng: 

-Suất điện động  cảm ứng e1c do độ lớn của B thay đổi và suất điện động cảm ứng e2tc  do hiện tượng tự cảm.

Theo định luật Ôm cho mạch kín trong khung ta có  e1c +e 2tc =ỉR  vì R=0 nên:

[image: image56.png]



Dấu (-) là thể hiện i ngược chiều với chiều dương của công tua (chiều dương của công tua liên hệ với chiều của đường sức từ  theo quy tắc nắm bàn tay phải) còn độ lớn của i là
 
[image: image57.png]



Vì lực tác dụng nên hai cạnh ngược chiều nhau nên PTĐL II cho chuyển động của khung trên trục Ox là -F2 + F1 =mx''

hay 
[image: image58.wmf][
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[image: image59.wmf](vì x2-x1=a)

Đưa về dạng: 
[image: image60.wmf]242
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.   (*) như vậy tính chất dao động của khung  từ khi v=v0 đến khi v=0 là dao động điều hòa với tần số 


[image: image61.wmf]242

0

kaB

mL

w=

;
[image: image62.wmf]2

0

4

2

2

B

a

k

mL

T

p

=

 Khung có v = 0 sau ¼ chu kì: 
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Xác định lượng điện tích dịch chuyển 
Nghiệm của phương trình (*) là
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[image: image67.wmf])
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  ;Khi  t = 0 thì  v = v0  nên 
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do trong suốt thời gian trên dòng điện không đổi chiều nên
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	Câu 3

4điểm
	1) a) Khi vật ở VTCB ta có: 

Chiều dài của lò xo 1 là:    l1=l+y

           Chiều dài của lò xo 4 là:    l4=l-y

           Chiều dài của lò xo 2 và 6 là:   l2=l6=[image: image71.png]G+ +7




           Chiều dài của lò xo 3 và 5 là:   l3=l5=[image: image73.png]


 

· Độ biến dạng của các lò xo là:

· [image: image75.png]


l1=[image: image77.png]


l4=y

     [image: image79.png]


l2=[image: image81.png]


l6=[image: image83.png]G+ +7



 [image: image85.png]



                [image: image87.png]


l3=[image: image89.png]


l5=[image: image91.png]



           [image: image93.png]cosa





           [image: image95.png]cos





Ta có: 2k[image: image97.png]


l​1+2k[image: image99.png]


l2[image: image101.png]cosa



+2k[image: image103.png]


l3[image: image105.png]cos 8



=mg

· 3y[image: image107.png]



Thay số => y0=[image: image109.png]v & 3,3cm




b) Đặt chiều dài của các lò xo là:
           [image: image111.png]


y0=a; y02+l2+ly0=c

           [image: image113.png]


y0=b; y02+l2-ly0=d

Ta có: l1=a+y+[image: image115.png]



           l4=b-y+[image: image117.png]



           l2=l6=[image: image119.png](@a+y)?




           l3=l5=[image: image121.png]



· [image: image123.png]


l1=[image: image125.png]


l4=y+y0
[image: image127.png]


l2=[image: image129.png]


l6=[image: image131.png]Ve (1+2y) -1




 [image: image133.png]


l3=[image: image135.png]


l5=[image: image137.png]L —Vd(1-3
-2




Áp dụng định lụat bảo toàn năng luợng: (D là gốc thế năng )

W=[image: image139.png]L
—my’
>



+mg(l-y-y0)+k[image: image141.png]


l12+k[image: image143.png]


l22+k[image: image145.png]


l32
Đạo hàm 2 vế => 0=my’’+[image: image147.png]k(2 +2.§+2§)y



+C (C=const)

· T=2[image: image149.png]


 [image: image151.png]% 0,365




2)

a) Ta có:Chiều dài của lò xo khi vật ở VTCB

       l1=l2=l3=l4=l5=l6=[image: image153.png]



              [image: image155.png]



Áp dụng định luật 2 Newton tại VTCB ta có:

        [image: image157.png]6k(VxZ +12 — 1)sina =mg




     =>[image: image159.png]TEZiE ek




Thay số => x0=x[image: image161.png]~ 21,1cm




b) x0=a

Ta có: [image: image163.png]=@+ +E—1~Va? + (1 4+

2t





Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:( O là gốc thế năng )

W=[image: image165.png]~mv? + 3kAl* — mga




Đạo hàm 2 vế =>   0=mx’’ + [image: image167.png]


 (C=const)

· T=[image: image169.png]
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	Câu 4

4điểm
	1, Xét một lớp khí quyển bề dày dh ( như hình vẽ,  O là tâm Trái Đất). Để tia sáng truyền đi theo phương đúng 1 vòng tròn quanh trái đất tại I, J … tia khúc xạ đi theo đường ngang (có phương vuông góc với các bán kính OI, OJ …). Ta có ( tại J):
[image: image171.png]nsini



 , với r=900; n=n0 –ah; dn=-adh

[image: image172.png].. n+dn ny—(h+dha
= sini = e
n ng—ah





Mặt khác, theo hình vẽ, ta có:

///                         
[image: image173.wmf]sin

Rh

i

Rhdh

+

=

++


//Từ đó, ta có: 
/                    
[image: image174.wmf]0
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nhdha
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Bỏ qua lượng rất nhỏ adh2, ta rút ra:

                  (n0-2ah-aR)dh=0

                
[image: image175.wmf]0
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hR
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/Như vậy chiều cao h khi đó không đổi, và điểm A có độ cao h0:

                      h0=h=
[image: image176.wmf]0

1
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(Nhận xét rằng tại điểm A chiết suất có trị số n=n0-ah0=
[image: image177.wmf]2

naR

+

= hằng số )

2, Xét hai lớp khí quyển bề dày dh ở trên và dưới điểm B có độ cao h, CBD là đường truyền tia sáng đi trong 2 lớp đó; góc tới tại B là I, góc khúc xạ là r; còn tại D góc tới là i+di; Các góc 
[image: image178.wmf]·

COB

= góc 
[image: image179.wmf]·

DOB

=d
[image: image180.wmf]j

. OB=R+h; OC=R+h+dh. Trên hình vẽ 2, là phác họa đường truyền tia sáng phát ra từ B, phản xạ toàn phần tại F, sau đó đi qua B’ nằm xuyên tâm đối với B ( tia này phản xạ một lần tại điểm F ở tầng cao khí quyển).

Ta có: nsini=(n+dn)sinr = (n-ahd)sin r.             (1)

Mặt khác ( từ hình vẽ):

                     r = i+(di+d
[image: image181.wmf]j

)

Suy ra: sin r = sin i cos(di+d
[image: image182.wmf]j

) + sin(di+d
[image: image183.wmf]j

) cosi


  sin r 
[image: image184.wmf]»

 sin I + (di+d
[image: image185.wmf]j

) cos i

( vì cos(di+d
[image: image186.wmf]j

)
[image: image187.wmf]»

1; sin(di+d
[image: image188.wmf]j

)
[image: image189.wmf]»

di+d
[image: image190.wmf]j

)

Thay vào (1) và bỏ qua lượng rất nhỏ: a.dh(di+d
[image: image191.wmf]j

)cosi
Suy ra:     
[image: image192.wmf]()
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    (2)

Mặt khác, xét tam giác CBE ta có:


[image: image193.wmf]()()

RhdhdRhd
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dhdh
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   (3) 
        (bỏ qua tích dh.d
[image: image194.wmf]j

).

Từ (2) và (3) rút ra:
    [(R+h)a-n]d
[image: image195.wmf]j

=ndi=(n0-ah)di

Suy ra: (aR-n0)d
[image: image196.wmf]j

=n0di            (4)

/(bỏ qua ahdi là lượng rất nhỏ so với n0 và aR (vì h
[image: image197.wmf]=

R)). Tại F có phản xạ toàn phần (igh=900 vì chiết suất tỉ đối của hai môi trường khi đó tương đương bằng 1), lấy tích phân (4) ta có:

(aR-n0)
[image: image198.wmf]0
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(Do tính chất đối xứng của bài toán, khi 
[image: image199.wmf]j

 tăng đến 
[image: image200.wmf]2

p

(điểm F) thì tia sáng bị phản xạ toàn phần, và hơn nữa xem rằng góc phản xạ toàn phần ở trên tầng cao gần bằng 
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	Câu 5

3 điểm
	/* Trình bày cơ sở lý thuyết. Viết các công thức cần thiết và vẽ sơ đồ mạch điện, thiết lập công thức tính.

- Hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện là:

[image: image205.png]



Vì [image: image207.png][#0



và [image: image209.png]r+0



 nên [image: image211.png]U=<E



. Như vậy, với phép đo này sẽ sai số lớn khi điện trở vôn kế lớn hoặc điện trở trong lớn.

/-Như vậy để đo chính xác suất điện động của nguồn điện, ta dùng phương pháp so sánh suất điện động Ex của nguồn cần đo với suất điện động E0 chuẩn bằng mạch xung đối như hình vẽ. Bao gồm:

+ Nguồn U có điện áp lớn hơn Ex và E0 cung cấp dòng điện I cho mạch hoạt động.

+ Một dây điện trở XY đồng chất tiết diện đều và con trượt Z có thể dịch chuyển dọc theo dây điện trở XZY

+ Một điện kế G để phát hiện cường độ dòng điện nhỏ chạy qua nó

Trong đó nguồn điện Ex hoặc E0 được mắc xung đối với nguồn điện U. Dòng điện do nguồn Ex hoặc E0 phát ra chạy tới điểm X có chiều ngược với dòng điện I do nguồn điện U cung cấp nên chúng có thể bù trừ nhau.

-Nếu đóng khóa K thì sẽ có dòng điện chạy qua nguồn điện Ex và kim điện kế G bị lệch. Dịch chuyển dần con trượt Z ta sẽ tìm được vị trí thích hợp của con trượt Z sao cho kim điện kế G trở về đúng số 0. Khi đó cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện Ex và điện kế G có giá trị bằng 0, còn dòng điện chạy qua dây điện trở XZY có cùng cường độ với dòng điện I do nguồn U cung cấp mạch chính.

-Hiệu điện thế Ux giữa hai cực của nguồn điện Ex bằng:

[image: image212.png]



                                                  Mà:  [image: image214.png]



                                               Suy ra: [image: image216.png]


   (1)

-Thay nguồn điện Ex bằng nguồn điện áp chuẩn có suất điện động E0. Nếu dịch chuyển con trượt tới vị trí Z’ để kim điện kế G lại chỉ đúng 0, và dòng điện chạy quaday XZY vẫn giữ nguyên bằng cường độ dòng điện I do nguồn U cung cấp cho mạch chính.

- Trường hợp này U0 giữa hai cực của nguồn điện áp chuẩn E0 bằng:
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                                                   Và [image: image219.png]


   (2)

-Từ (1) và (2):
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                                              Hay: [image: image222.png]



Như vậy, nếu biết E0 của nguồn điện áp chuẩn, đồng thời đo được độ dài [image: image224.png]


 và [image: image226.png]L,



 ứng với các vị trí của con trượt tại Z và Z’ trên dây điện trở XZY khi dòng điện chạy qua điện kế G bằng 0, ta sẽ xác định được Ex cần đo.

*Trình bày phương pháp đo và cách xử lý số liệu.
/
Tính và biểu diễn kết quả đại lượng đo trực tiếp
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Tính và biểu diễn kết quả suất điện động cần đo Ex
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